
 Mức 

giảm 

70% 

 Mức 

giảm 

50% 

TỔNG SỐ     4.853      539   1.008     325    565.509.000    565.509.000 

I/ CẤP MẦM NON: 1.771   321    1.008 77      370.149.000  370.149.000  

1 Trường MN  Thanh Luông 95 2 1 4     40.000 4      15.952.000 

Trường MN  Thanh Luông 4 1     25.000 4           470.000 

2 Trường MN  Thanh Hưng 98        5         4            40.000 4      16.800.000 

Trường MN  Thanh Hưng 1             30.000 4             84.000 

Trường MN  Thanh Hưng 2          2             25.000 4           340.000 

3 Trường MN  Thanh Chăn 82 4         7         2            40.000 4      14.704.000 

Trường MN  Thanh Chăn 2 2             25.000 4           340.000 

4 Trường MN  Thanh Yên 51 1 1 3     40.000 4        8.672.000 

Trường MN  Thanh Yên 2 2     25.000 4           340.000 

5 Trường MN Số 2  Thanh Yên 47 4 21 5     40.000 4      10.912.000 

Trường MN Số 2  Thanh Yên 2     25.000 4           140.000 

6 Trường MN  Thanh An 84 7 20 4     40.000 4      17.120.000 

Trường MN  Thanh An 2     25.000 4           140.000 

7 Trường MN  Thanh Xương 135 2 1     40.000 4      22.032.000 

Trường MN  Thanh Xương 1     30.000 4             84.000 

Trường MN  Thanh Xương 4 7     25.000 4           890.000 

8 Trường MN  Noong Luống 88 14 41 14     40.000 4      22.032.000 

Trường MN  Noong Luống 1     25.000 4             70.000 

9 Trường MN  Noong Hẹt 77 1 20 4     40.000 4      15.040.000 

Trường MN  Noong Hẹt 1 1     25.000 4           170.000 

Trường MN  Noong Hẹt 1     25.000 3             75.000 

 Đối tượng giảm 

     17.260.000 

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ CẤP BÙ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP , 

NGÀY 27/8 /2021 CỦA CHÍNH PHỦ - TỪ THÁNG 9  ĐẾN HẾT  THÁNG 12 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:    3017      /QĐ-UBND, ngày    29    /10/2024  của UBND huyện Điện Biên)

STT Đơn vị

4 tháng cuối  năm 2024 (Từ T9-12/2024)

 Tổng nhu

 cầu kinh phí 

 Trẻ 5 

tuổi 

miễn 

giảm 

theo 

khoản 6 

điều 15 

NĐ 

81/2021  

 Đối 

tượng 

miễn 

100% 

 Mức thu 

học 

phí(đồng/ 

tháng) 

 Số 

tháng 

miễn, 

giảm 

 Kinh phí cấp 

bù, miễn, giảm 

học phí 

     16.422.000 

     17.224.000 

     15.044.000 

       9.012.000 

     11.052.000 

     22.102.000 

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

     15.285.000 

ĐVT: Đồng

     23.006.000 



10 Trường MN Hoàng Công Chất 66 2 3     40.000 4      11.024.000 

Trường MN Hoàng Công Chất 5 1     25.000 4           570.000 

11 Trường MN  Pom Lót 93 7 7 6     40.000 4      17.264.000 

Trường MN  Pom Lót 2 2     25.000 4           340.000 

12 Trường MN Thanh Nưa 65 2 12 2     40.000 4      12.224.000 

Trường MN Thanh Nưa 4 6     25.000 4           820.000 

13 Trường MN  xã Sam Mứn 62 9         23       13      40.000 4      14.976.000 

Trường MN  xã Sam Mứn 0 1         -    40.000 3             84.000 

Trường MN  xã Sam Mứn 4 1         2         -    25.000 4           640.000 

14 Trường MN Mường Pồn 73 19 100     25.000 4      16.200.000 

Trường MN Mường Pồn 1     40.000 4           112.000 

15 Trường MN Số 2 Mường Pồn 47 18 49     25.000 4        9.930.000        9.930.000 

16 Trường MN Hua Thanh 3              40.000 4           480.000 

Trường MN Hua Thanh 56        25       103        25.000 4      15.310.000 

17 Trường MN  Núa Ngam 81 9 50 5     40.000 4      20.400.000 

Trường MN  Núa Ngam 2 9     25.000 4           830.000 

18 Trường MN  Hẹ Muông 53 20 76     25.000 4      12.620.000 

Trường MN  Hẹ Muông 1     40.000 4           112.000 

19 Trường MN  Na Ư 45 19 81     25.000 4      12.070.000      12.070.000 

20 Trường MN  Pa Thơm 27 19 19     25.000 4        5.930.000        5.930.000 

21 Trường MN  Mường Nhà 8 1 2     40.000 4        1.664.000 

Trường MN  Mường Nhà 62 10 24 7     30.000 4      11.076.000 

Trường MN  Mường Nhà 6 11     25.000 4        1.370.000 

22 Trường MN  Pu Lau 39 17 24 1     30.000 4        8.796.000        8.796.000 

23 Trường MN Số 1 Na Tông 50 18 72     25.000 4      11.840.000 

Trường MN Số 1 Na Tông 1     30.000 4           120.000 

Trường MN Số 1 Na Tông 1     40.000 4           160.000 

24 Trường MN Số 2 Na Tông 59 25 73     25.000 4      13.510.000      13.510.000 

25 Trường MN  Mường Lói 54 34 51     25.000 4      12.370.000      12.370.000 

26 Trường MN  Phu Luông 33 24 72     25.000 4      10.740.000 

Trường MN  Phu Luông 1     40.000 4           160.000 

     15.790.000 

     17.604.000 

     11.594.000 

     12.732.000 

     13.044.000 

     21.230.000 

     16.312.000 

     14.110.000 

15.700.000    

     10.900.000 

     12.120.000 



 Mức 

giảm 

70% 

 Mức 

giảm 

50% 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 3.082   218    -     248    195.360.000  195.360.000  

1 Trường THCS Thanh Luông 3 8 20     25.000 4        2.100.000 

Trường THCS Thanh Luông 16     10.000 4           640.000 

2 Trường THCS Thanh Hưng 0 7 8     25.000 4        1.100.000 

Trường THCS Thanh Hưng 13     10.000 4           520.000 

3 Trường THCS Thanh Chăn 19 13 9     25.000 4        3.650.000 

Trường THCS Thanh Chăn 4     10.000 4           160.000 

4 Trường THCS Thanh Yên 60 28 32     25.000 4      10.400.000 

Trường THCS Thanh Yên 9     10.000 4           360.000 

5 Trường THCS  Thanh An 74 12 22     25.000 4        9.700.000 

Trường THCS  Thanh An 1     15.000 4             60.000 

Trường THCS  Thanh An 10     10.000 4           400.000 

6 Trường THCS  Thanh Xương 2 7 2     25.000 4        1.000.000 

Trường THCS  Thanh Xương 24     10.000 4           960.000 

7 Trường THCS Noong Luống 147 12 31     25.000 4      17.450.000 

Trường THCS Noong Luống 4     10.000 4           160.000 

8 Trường THCS Noong Hẹt 97 21 28     25.000 4      13.200.000 

Trường THCS Noong Hẹt 27     10.000 4        1.080.000 

9 Trường THCS Pom Lót 65 38 48     25.000 4      12.700.000 

Trường THCS Pom Lót 32     10.000 4        1.280.000 

10 Trường TH&THCS xã Sam Mứn 29 8 21     25.000 4        4.750.000 

Trường TH&THCS xã Sam Mứn 8     10.000 4           320.000 

11 Trường THCS Thanh Nưa 24 7 7     25.000 4        3.450.000 

Trường THCS Thanh Nưa 166     10.000 4        6.640.000 

12 Trường THCS Mường Pồn 620     10.000 4      24.800.000      24.800.000 

     10.090.000 

     17.610.000 

     14.280.000 

       3.810.000 

     10.760.000 

 Mức thu 

học 

phí(đồng/ 

tháng) 

Đơn vị
 Tổng nhu

 cầu kinh phí 

 Học 

sinh 

THCS  

miễn 

theo 

khoản 8 

điều 15 

NĐ 

81/2021  

 Đối 

tượng 

miễn 

100% 

 Số 

tháng 

miễn, 

giảm 

 Kinh phí cấp 

bù, miễn, giảm 

học phí 

     10.160.000 

       1.960.000 

II

     13.980.000 

       5.070.000 

       2.740.000 

       1.620.000 



13 Trường THCS Núa Ngam 107 25 11     25.000 4      13.750.000 

Trường THCS Núa Ngam 199 14     10.000 4        8.520.000 

14 Trường TH&THCS xã Na Ư 206     10.000 4        8.240.000        8.240.000 

15 Trường  TH&THCS  Pa Thơm 121     10.000 4        4.840.000        4.840.000 

16 Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà 99 15 9     15.000 4        7.110.000 

Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà 432 3     10.000 4      17.400.000 

17
Trường PTDTBT TH và THCS xã

  Phu Luông 1     25.000 4           100.000 

Trường PTDTBT TH và THCS xã

  Phu Luông 463     10.000 4      18.520.000 

     22.270.000 

     24.510.000 

     18.620.000 
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